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VN - INDEX 1,216.61  -4.70%

HNX - INDEX 229.71  -4.82%

DOW JONES INDUS 37,735.11  -0.65%

EURO STOXX 50 PR 4,984.48  0.59%

CSI 300 INDEX 3,549.08  2.11%

SJC (Ng.đ/Lượng) 84.300  1.08%

Quốc tế (USD/Oz) 2,383.16  0.94%

USD/VND (BQ LNH) 24.141  0.19%

DXY 106.23  0.26%

EUR/USD 1.0622  -0.24%

USD/JPY 154.29  0.64%

USD/CNY 7.2382  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 85.87  0.40%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 16/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Sẵn sàng cho phiên đấu thầu vàng miếng sau hơn 10 năm

▪ Tỷ giá USD ngân hàng chạm trần 25.301 VND

▪ NHNN bơm ròng mạnh nhất trong gần một năm

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành cơ chế mua bán điện trước

ngày 30/4/2024

▪ ADB: Tăng trưởng GDP là minh chứng cho khả năng phục hồi của

nền kinh tế Việt Nam

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Giới chuyên gia nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong 2024

▪ Sức mạnh của đồng USD – nỗi ám ảnh không của riêng ai

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.14% lên mốc 106.20. USD đã tăng giá do lạm phát vẫn ở mức cao

và tăng trưởng mạnh khiến nhà đầu tư đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. FED dự kiến sẽ thực hiện ít số lần cắt giảm hơn so với trước đây.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0.9% lên 2,365.09 USD/Ounce. Vàng tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn được

thúc đẩy bởi căng thẳng ở Trung Đông, ngay cả khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau khi

doanh số bán lẻ của Mỹ tăng cao hơn dự báo trong tháng 3, làm dấy lên lo ngại rằng FED có thể trì

hoãn hạ lãi suất trong năm nay.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 0.29% xuống 85.41 USD/thùng. Dầu giảm khi Israel chống đỡ được

cuộc tấn công trên không của Iran và Mỹ nhấn mạnh rằng họ muốn tránh một cuộc chiến rộng lớn

hơn ở Trung Đông.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 04/2024
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Sẵn sàng cho phiên đấu thầu

vàng miếng sau hơn 10 năm

Theo VTV, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v thực hiện kịp thời,

hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng, Ngân hàng Nhà 

nước (NHNN) dự kiến tổ chức đấu thầu vàng miếng ngay trong tuần này để tăng

cung cho thị trường. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm NHNN mới tổ chức lại

các phiên đấu thầu vàng miếng kể từ 2013. Tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối

Nhà nước, nơi dự kiến sẽ diễn ra phiên đấu thầu vàng miếng ngay trong tuần

này. Các tổ chức tín dụng (TCTD) và các doanh nghiệp (DN) sẽ phải xác thực

thông tin ở bàn đăng ký trước khi đến với phòng dự thầu. Các TCTD và các DN 

kinh doanh vàng sẽ có khoảng 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. 1

tiếng sau khi đóng thầu, NHNN sẽ công bố kết quả. Hiện tại, có 26 đơn vị đã

thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với NHNN, trong đó có 15 đơn vị đủ điều

kiện tham gia đấu thầu. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho phiên đấu thầu vàng

miếng đầu tiên sau hơn 10 năm đã sẵn sàng. Mục tiêu nhằm can thiệp kịp thời,

xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế

chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, ổn định,

lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng

Chính phủ. Theo phân tích của chuyên gia, khi NHNN tiến hành đấu thầu thì giá

vàng miếng sẽ giảm chứ không thể duy trì mức chênh như hiện nay.
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Tỷ giá USD ngân hàng chạm

trần 25.301 VND

Theo biểu lãi suất (LS) cập nhật lúc 15h5 ngày 15/4, tỷ giá mua vào-bán ra USD

tại Vietcombank lần lượt ở mức 24.930-25.300 VND/USD, lập kỷ mọi thời đại. Sv

phiên sáng, tỷ giá đã 90 đồng ở cả 2 chiều. Chỉ trong phiên chiều, tỷ giá bán

USD tại Vietcombank đã lần lượt vượt qua mức bán ra của Sở Giao dịch NHNN

là 25.250 VND/USD và tiến sát giới hạn trên mà các ngân hàng thương mại

(NHTM) được phép giao dịch là 25.301 VND/USD. Đây là lần đầu tiên kể từ

tháng 11/2022, tỷ giá bán ra tại Vietcombank vượt tỷ giá bán ra của Sở Giao

dịch NHNN và chạm trần do NHNN quy định. Trong những tuần gần đây, tỷ giá

tại 1 số NHTM cổ phần cũng từng tiến sát trần do NHNN quy định. Tuy nhiên,

cho tới phiên 15/4, tỷ giá ở các ngân hàng (NH) Big4 vẫn cách khá xa sv trần. Tỷ

giá đã tăng vọt trong bối cảnh USD Index (DXY) lần đầu tiên vượt mốc 106 điểm

kể từ tháng 11. USD mạnh lên trong bối cảnh vào cuối tuần trước, Iran đã mở

cuộc tấn công vào Israel, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên. Đồng thời,

những dữ liệu kinh tế (KT), biên bản họp của FED và nhận xét từ các quan chức

đã khiến thị trường lùi dự báo về thời điểm FED bắt đầu cắt giảm LS.
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NHNN bơm ròng mạnh nhất

trong gần một năm

Ngày 15/4, NHNN đã cho 8 thành viên vay tổng cộng 12.000 tỷ đồng qua kênh cho

vay cầm cố giấy tờ có giá với LS 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là giao dịch có quy

mô lớn nhất trên kênh này kể từ cuối tháng 4/2023. Đồng thời, nhà điều hành

cũng phát hành thêm 2.800 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày và LS 

3,59%/năm, cao nhất kể từ khi kênh này được khởi động lại. Có 4 thành viên tham

gia đấu thầu và ba thành viên trúng thầu. Cũng trong phiên 15/4, lô tín phiếu phát

hành ngày 18/3 đã đáo hạn, trả lại thị trường 15.000 tỷ đồng thanh khoản. Như

vậy, có thể xác định được NHNN đã bơm ròng tổng cộng 24.200 tỷ đồng trong

phiên 15/4, cao nhất kể từ tháng 4/2024. Trong tuần này, có tổng cộng 69.700 tỷ

đồng tín phiếu sẽ đáo hạn. Khoản vay trên kênh OMO sẽ đáo hạn vào ngày tuần

tới (22/4). Sau diễn biến trong phiên 15/4, trạng thái hút ròng mà NHNN đang duy

trì là 88.850 tỷ đồng, giảm đáng kể sv mức đỉnh 172.000 tỷ đồng vào cuối tháng

3/2024… Theo dữ liệu từ NHNN, LS liên NH kỳ hạn qua đêm phiên 12/4 tiếp tục

tăng lên 4,18%/năm, tiến gần mức cao 4,59%/năm ghi nhận trong phiên 3/4.

Ngoài ra, LS kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng đều tiếp tục nhích lên lên lần lượt 4,33%/năm

và 4,13%/năm. Phiên chiều ngày 15/4, tỷ giá bán ra USD tại 1 loạt NH đã chạm

trần giao dịch là 25.301 VND/USD do NHNN quy định.



4.18% 4.33% 4.24% 4.13%

4.00%

4.70%

5.22%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 

12/4/2024

-1.00%

-1.60%

-0.76%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.60%

-0.72%

0.26%-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành

 23,000

 23,500

 24,000

 24,500

 25,000

 25,500

 26,000

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 04/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương

ban hành cơ chế mua bán điện

trước ngày 30/4/2024

Đây là 1 trong những nội dung chỉ đạo được Thủ tướng Chính phủ (CP) đưa ra

tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 v/v triển khai quyết liệt, đồng bộ,

hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm 2024 và

các năm tiếp theo. Công điện nêu rõ, thời gian qua, CP, Thủ tướng CP đã quyết

liệt chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện

các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện; Thủ tướng CP 

đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc triển khai nhiều công trình, dự án nguồn điện,

lưới điện. Tuy nhiên, 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ

điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất

cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều sv hoạch #9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ

lục 17% sv cùng kỳ 2023. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo

đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng CP yêu cầu Bộ

trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Chính

phủ, các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP và Kế hoạch

cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia 2024 được phê duyệt,... Về

cơ chế, chính sách mua bán điện, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện,

trình cấp có thẩm quyền ban hành trước 30/4/2024. Thứ nhất, là cơ chế, chính

sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện

lớn. Thứ hai là cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại

nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu. Thứ ba là cơ chế,

chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.
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ADB: Tăng trưởng GDP là minh

chứng cho khả năng phục hồi

của nền kinh tế Việt Nam

Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam (VN) cho biết, GDP Q.I của VN ước 5,66%

sv cùng kỳ 2023. "Mức tăng trưởng GDP trong quý vừa qua là minh chứng cho khả

năng phục hồi của nền KT VN và là 1 trong những mức tăng trưởng tốt nhất trong

khu vực". Về thách thức và rủi ro đối với nền KT VN trong 2024 sẽ là thách thức từ

bên ngoài đến từ sự thiếu ổn định trên thị trường toàn cầu do các xung đột ở

Ukraine và Trung Đông. Các thách thức này đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng

và làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa của VN, đặc biệt đối với nền KT định hướng

xuất khẩu như VN. Bên cạnh đó, việc nới lỏng CSTT có thể gây áp lực lên VND

trong thời gian tới. Đối với các thách thức từ trong nước, VN cần phải tăng cường

tiêu dùng kết hợp với chính sách tài khóa để tăng cung tiền mặt trong lưu thông.

Trong khu vực, hầu hết các quốc gia giữ vững đà tăng trưởng tốt đều là những

quốc gia có thị trường nội địa rất phát triển và mức tiêu thụ nội địa rất cao. Ấn Độ

và Indonesia là điển hình giữ vững tăng trưởng tốt với động lực từ thị trường nội địa. 

Vì vậy, VN cần bảo đảm đầu tư công đi đúng hướng. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu

là giải ngân 95% trong số hơn 27 tỷ USD đầu tư công vào 2024. Mục tiêu này rất

tham vọng nhưng rất cần thiết. “VN cần phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, có khả

năng chống chịu với biến đổi khí hậu và kiên cường trong các lĩnh vực như điện,

đường bộ và hậu cần để có thể tiếp tục thu hút vốn FDI. Do vậy, VN cần cải thiện

môi trường pháp lý và thực hiện cải cách chính sách cần thiết để bảo đảm giải

ngân nhanh chóng”. Động lực tăng trưởng chính của KT VN trong những tháng tiếp

theo của 2024 sẽ vẫn là dịch vụ, sản xuất, FDI và tiêu dùng.…
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Giới chuyên gia nâng dự báo

tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong

năm 2024

Ngày 14/4, The Wall Street Journal dẫn kết quả thăm dò quý mới nhất cho thấy giới

lãnh đạo DN và học giả KT đã hạ nguy cơ KT Mỹ rơi vào suy thoái trong 1 năm tới,

xuống 29%, giảm 10% sv mức 39% trong thăm dò tháng 1. Đây là mức thấp nhất

kể từ tháng 4/2022. Giới chuyên gia tham gia khảo sát thậm chí khẳng định nền KT 

Mỹ không tiến sát đến ngưỡng suy thoái. Thăm dò được tiến hành từ ngày 5-9/4,

trước thời điểm Mỹ công bố CPI tháng 3 tăng mạnh hơn dự báo. Trong 69 chuyên

gia KT tham gia khảo sát, chỉ có 10% cho rằng KT Mỹ sẽ có ít nhất 1 quý tăng

trưởng âm trong 13 tháng tới, giảm mạnh sv tỷ lệ 33% hồi tháng 1. Trong hơn 1,5

năm qua, KT Mỹ đã tăng trưởng vượt kỳ vọng. Thay vì rơi vào suy giảm do gánh

nặng từ chiến dịch tăng LS mạnh nhất của FED trong 4 thập kỷ qua, KT Mỹ tiếp tục

tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, rất ít chuyên gia tin rằng KT 2024 sẽ giữ được tốc độ

3,1% của 2023. Nhìn chung, giới chuyên gia dự báo KT Mỹ sẽ đạt tốc độ 2,2%

trong Q.I/2024, tăng sv mức dự báo 0,9% hồi tháng 1. Hiện tại, giới chuyên gia

nhận định nền KT đầu tàu thế giới có thể chống chịu được mức LS cao tốt hơn sv 

trước vì nền KT có tiềm năng tăng trưởng mạnh hơn và nhất là khi năng suất lao

động (NSLĐ) tăng. Họ kỳ vọng NSLĐ Mỹ sẽ tăng trung bình 1,9% trong 1 thập kỷ

tới. Một số chuyên gia dự báo tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn "đã bước vào 1

chu kỳ lành mạnh, với việc NSLĐ tạo ra đà tăng trưởng vượt xu hướng dài hạn, lạm

phát ở mức 2-2,5%, còn tỷ lệ thất nghiệp dao động trong 3,5-4%”. Tuy nhiên, 1 số

chuyên gia khác không lạc quan như vậy khi cảnh báo triển vọng tăng trưởng tốt

hơn có thể khiến lạm phát khó giảm về ngưỡng mục tiêu 2%,..
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Sức mạnh của đồng USD – nỗi ám

ảnhkhôngcủa riêngai

Các quốc gia trên toàn cầu đang ngày càng lo ngại trước sức mạnh của USD. Các

nền KT mới nổi như Indonesia đã bắt đầu hành động để bảo vệ đồng tiền nước

mình trước khả năng lạm phát gia tăng trở lại và áp lực đối với tăng trưởng do giá

hàng nhập khẩu tăng. Tác động tiêu cực từ sự vượt trội của USD đối với nền KT 

toàn cầu có thể là 1 trong những chủ đề chính tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính

và thống đốc NHTW Nhóm các nền KT phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới

(G20), diễn ra vào ngày 17/4 ở Mỹ. Đồng tiền của các nước G20 gần như đều đang

giảm giá sv USD. Mức giảm kể từ đầu năm nay đã lên đến 8% với JPY (Nhật Bản),

5,5% với KRW (Hàn Quốc) và cao nhất là 8,8% với TRY (Thổ Nhĩ Kỳ). Cả các nền KT 

mới nôi và phát triển đều đang chứng kiến đồng tiền của họ ngày càng suy giảm,

trong đó AUD (Australia), CAD (Canada) và EUR đã giảm lần lượt 4,4%, 3,3%, và

2,8%. Nguyên nhân cho sức mạnh của USD là khả năng FED sớm cắt giảm LS 

ngày càng lùi xa. CPI tháng 3 được Mỹ công bố tuần trước đã tăng vượt dự đoán.

Sau khi số liệu này được công bố, nhiều đồng tiền như JPY, EUR đã giảm hơn nữa

sv USD. Chính phủ các nước đang ngày càng lo ngại về sự mất giá của đồng tiền

nước mình. Các nền KT mới nổi đặc biệt nhạy cảm với việc này, vì gánh nặng từ

các khoản nợ bằng USD sẽ gia tăng cũng với chi phí lãi vay cao hơn do LS tăng. 

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, USD cứ 10% thì sẽ khiến GDP thực tế ở các nền KT 

mới nổi 1,9% sau 1 năm và các ảnh hưởng KT tiêu cực sẽ kéo dài hơn 2 năm.

Năm 2022, sức mạnh lên tương tự của USD đã khiến Sri Lanka rơi vào vỡ nợ do

đồng nội tệ mất giá. Vì vậy, nhiều nước đã bắt đầu hành động.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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